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 1    Hoa Mai - 1,505,914,044     7,949       - - - - - - - - - -
 2    Rooftop Garden 44            4,411,848,356     8,350       - - 0.005 0.03% 0.005 0.03% 98.5% 99.4% 1 Đạt 17,418
 3    Cung Đình - Hoàng Sa 32            1,005,960,411     1,724       - 0.033 0.001 0.019 0.08% 56.2% 64.9% 25 Đạt 644,723
 4    Tiệc-HN East - 2,033,652,465     2,856       - - - - - - - - - -
 5    Tiệc-HN Exec - 4,714,757,822     6,832       - - - - - - - - - -
 6    Phòng Ngủ 524          13,858,207,085   8,040       4,808       - 0.080 0.09% 0.065 0.10% 81.5% 108.9% 119 Đạt 3,080,900
 7    Nhà Giặt 1,389       90,720,000          221          - 98,460     0.015 - 0.014 39.66% 94.7% - 78 Đạt 2,021,661
 8    Bếp L6 363          7,951,414,865     19,155     - - 0.019 0.118% 0.019 0.12% 99.7% 100.2% 1 Đạt 24,476
 9    Bếp Cung Đình 462          7,701,198,938     13,727     - - 0.052 0.240% 0.034 0.16% 64.7% 64.7% 252 Đạt 6,521,925
10   Bếp Căn tin 138          - 14,603     - - 0.010 - 0.009 - 99.5% - 1 Đạt 18,869
11   Khối Văn phòng - - - - - - - - - - - - -
12   GYM + POOl 32 65,612,450          248          - - - - 0.129 1.26% - - - -
13   Rex Health Club 7 124,204,850        131          - - - - 0.053 0.15% - - - -
14   Galaxy 72 -                      -          - - - - - #DIV/0! - - - -
15   Solar Exec wing 5 2,759,204,728     21,904     863          - - - 0.000 0.00% - - - -
16   Solar East wing 255 11,099,002,356   27,195     3,945       - - - 0.009 0.06% - - - -
17   Mặt bằng cho thuê 253 7,237,074,000     - - - - - - 0.09% - - - -
18   Khách sạn 7,124 32,614,501,613 56,220     4,808       98,460     - - 0.127 0.57% - - - -
Toàn khách sạn 7,377 39,851,575,613 56,220     4,808       98,460     0.166 0.52% 0.131 0.48% 79.0% 91.8% 1,956 Đạt 12,329,972

26.51%
* Ghi chú: - Đơn giá TB tiền nước 25,901 đ/m³

- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.
- Khu vực khách sạn không bao gồm khối lượng nước tiêu thụ của Khu vực mặt bằng cho thuê.

* Nhận xét:

* Đề nghị:
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Định mức Kết quả thực hiện

Nhận xét

Tỉ lệ thực hiện
 so với định mức

Số m³
tiết kiệm

Tỉ lệ % m³ nước tiết kiệm so với m³ tiêu thụ khu vực khách sạn 

- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 12/2023 là: Không có.

Số tiền tiết 
kiệm (không 
tiết kiệm) quy 
đổi so với 
định mức

- Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ Các nguyên nhân và đề xuất Các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải 
thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong Các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải Thông báo cho tất cả nhân viên trong Bộ Phận để thực hiện và lưu Các Hồ sơ liên quan.

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 12/2023
Ngày lập: 10/01/2023
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